
 Tổng số tiền nợ 

thuế đến 30/6/2024 

 Tiền thuế, các 

khoản thu khác 

 Tiền chậm 

nộp 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8

28.777.033 18.478.186 10.298.847

1 3000369219 Phan Thị Lan Thôn Đại Đồng 399.243 390.000 9.243

2 3002144718 Hoàng Thị Thu Hương Thôn Ngư Tịnh 488.446 479.998 8.448

3 3001743821 Phan Thị Lê Cương Gián 399.243 390.000 9.243

4 8450017086-001 Nguyễn Thị Mai Chợ Cương Gián 399.243 390.000 9.243

5 8794461797-001 Phạm Thị Hồng Vân Chợ Cương Gián 313.590 300.000 13.590

6 8208167468 Phan Thị Anh Chợ Cương Gián 399.243 390.000 9.243

7 8794358895-001 Lê Thị Hà Thôn Trung Sơn 628.050 600.000 28.050

8 3001819541 Nguyễn Thị Kiểm Xã Cương Gián 399.243 390.000 9.243

9 3000300182 Hoàng Thị Thuyết Cương Gián 313.590 300.000 13.590

10 3000267383 Hoàng Thị Soa Thôn Trung Sơn 532.714 520.000 12.714

11 8127420514-001 Đinh Thị Lệ Giang Thôn Ngư Tĩnh 151.332 150.000 1.332

12 3001706812 Nguyễn Văn Hà Cương Gián 8.196.975 4.050.000 4.146.975

13 3001672031 Trần Đức Sỹ Thôn Song Long xã Cương Gián 246.709 122.510 124.199

14 8208163625 Nguyễn Văn Hà Cương Gián 4.844.880 2.700.000 2.144.880

15 8573929371-001 Nguyễn Thị Hằng Thôn Trung Sơn 994.050 900.000 94.050

16 3002040765 Hoàng Văn Trọng Thôn Nam Mới 1.961.622 1.251.000 710.622

17 8779410501-001 Trần Thị Tâm Nhà hàng số 2, Thôn Bắc mới 1.315.920 1.200.000 115.920

18 3000390210 Nguyễn Thị Loan Nam Sơn - Cương Gián 585.480 300.000 285.480

19 3001768230 Nguyễn Thị Hoa Cương Gián 126.448 100.000 26.448

20 3001671905 Trương Mạnh Tường Thôn Cầu Đá Xã Cương Gián 244.786 122.510 122.276

21 3001056667 Lê Văn Nam Bắc Mới - Cương Gián 4.366.155 2.485.488 1.880.667

22 3000149502 Đặng Thị Hằng Chợ Cương Gián 861.510 780.000 81.510

23 3000321471 Trần Thị Thuý Cương Gián 329.921 166.680 163.241

24 3000296105 Dương Văn Nam Nam Mới 278.640 0 278.640
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